	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2024 – 2025

MÃ ĐỀ V6-GKI-01

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN 6
Ngày thi: …/…/2024
Thời gian: 90 phút


I. ĐỌC – HIỂU (6 ĐIỂM)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu
Việt Nam đất nắng chan hoà
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Mắt đen cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung.

Đất trăm nghề của trăm vùng
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
Tay người như có phép tiên
Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ.
(Bài thơ Hắc Hải – Nguyễn Đình Thi)
Lựa chọn đáp án bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
A. Lục bát.                    B. Tự do.                   C. Bốn chữ.              D. Năm chữ.
Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ là gì? 
A. Tự sự.                      B. Miêu tả.                 C. Biểu cảm.             D. Kể chuyện.
Câu 3: Trong hai dòng thơ sau, những tiếng nào được gieo vần với nhau?
Đất trăm nghề của trăm vùng
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem.
A. trăm - xa.           B. của - lùng.             C. vùng - lùng.              D. vùng – xem. 
Câu 4: Trong những từ sau, từ nào là từ láy? 
A. tấm tình.            B. thủy chung.           C. trên tre.                     D. lạ lùng.
Câu 5: Hình ảnh con người Việt Nam hiện ra như thế nào trong đoạn thơ trên?
A. Yêu gia đình, yêu thiên nhiên, môi trường.               
B. Thủy chung, siêng năng, sáng tạo trong lao động.          
C. Dũng cảm, bất khuất, anh hùng trong chiến đấu chống giặc.                                
D. Bao dung, tình nghĩa, yêu thương con người.
Câu 6: Đoạn thơ viết về chủ đề gì? 
A. Ca ngợi vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam.                                         
B. Ca ngợi phẩm chất dũng cảm, bất khuất của con người.
C. Ca ngợi tình cảm gia đình thiêng liêng, cao quý.                                               
D. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam.
Câu 7: Từ “khách phương xa” trong câu thơ “Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem” có nghĩa là gì?
A. Người thân từ quê lên thăm.                   B. Người lạ từ nơi khác tới.                 
C. Bạn bè đã lâu không gặp gỡ.                   D. Người bạn mới quen biết.
Câu 8: Thông điệp tác giả muốn gửi gắm trong đoạn thơ trên là gì?
A. Tình yêu đôi lứa.                                      B. Tình yêu đất nước, con người.
C. Trân trọng tình cảm gia đình.                   D. Biết ơn những thế hệ đi trước.
Thực hiện các yêu cầu sau. 
Câu 9: Chỉ ra và nêu rõ tác dụng của một biện pháp tu từ trong câu văn sau: 
“Tay người như có phép tiên
Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ”
Câu 10: Bằng đoạn văn ngắn khoảng 3-5 câu, nêu một số hành động của bản thân thể hiện tình yêu quê hương đất nước.
II. VIẾT (4,0 ĐIỂM)
    Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích mà em yêu thích. 
------------------------- Hết -------------------------





































	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2024 – 2025

MÃ ĐỀ V6-GKI-02

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN 6
Ngày thi: …./…/2024
Thời gian: 90 phút


I. ĐỌC – HIỂU (6 ĐIỂM)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu
Yêu từng bờ ruộng, lối mòn,
Đỏ tươi bông gạo, biếc rờn ngàn dâu.
Yêu con sông mặt sóng xao,
                                       Dòng sông tuổi nhỏ rì rào hát ca.
                                               Yêu hàng ớt đã ra hoa
        Đám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông.
                                              Yêu sao tiếng mẹ ru nồng,
Tiếng thoi lách cách bên nong dâu tằm.
(Ta yêu quê ta, Lê Anh Xuân, Thơ Thiếu nhi chọn lọc, NXB Văn học, 2017, tr.94)
Lựa chọn đáp án bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
A. Lục bát.		B. Tự do.                  C. Bốn chữ.              D. Năm chữ.
Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ là gì? 
A. Tự sự.		B. Miêu tả.		   C. Biểu cảm.	     D. Kể chuyện.
Câu 3: Trong hai dòng thơ sau, những tiếng nào được gieo vần với nhau?
Yêu con sông mặt sóng xao,
Dòng sông tuổi nhỏ rì rào hát ca.
A. sóng - rào.	B. xao - ca.		   C. xao - rào.	     D. sóng – ca. 
Câu 4: Trong những từ sau, từ nào là từ láy? 
A. sóng xao.		B. lối mòn.		   C. ru nồng.	     D. lách cách.
Câu 5: Cảm nhận nào đúng nhất về cảnh vật quê hương hiện lên trong hai dòng thơ sau?
“Yêu từng bờ ruộng, lối mòn,
Đỏ tươi bông gạo, biếc rờn ngàn dâu”.
A. Cảnh rực rỡ, tha thiết, bâng khuâng.
B. Cảnh mênh mông, bình dị, thân quen.
C. Cảnh tươi đẹp, hùng vĩ, trữ tình.
D. Cảnh tươi đẹp, thân thuộc, bình dị.
Câu 6: Từ “rì rào” trong câu thơ “Dòng sông tuổi nhỏ rì rào hát ca” dùng để làm gì?
A. Gợi tả âm thanh của dòng sông.
B. Gợi tả âm thanh của tiếng hát.
C. Gợi tả dáng vẻ của các em nhỏ đang chơi đùa.
D. Gợi tả âm thanh ồn ào của trẻ nhỏ. 
Câu 7: Đoạn thơ viết về chủ đề gì? 
A. Ca ngợi phẩm chất dũng cảm, bất khuất của con người Việt Nam.
B. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên đất nước và con người Việt Nam.                                         
C. Ca ngợi tình cảm gia đình thiêng liêng, cao quý.                                               
D. Ca ngợi phẩm chất cần cù, chất phác của người nông dân Việt Nam.
Câu 8: Đâu không phải thông điệp tác giả muốn gửi gắm trong đoạn thơ trên?
A. Tình yêu đôi lứa.                     	          B. Tình yêu đất nước, con người.
C. Trân trọng tình cảm gia đình.		D. Tình yêu thiên nhiên, đất nước.
Thực hiện các yêu cầu sau. 
Câu 9: Chỉ ra và nêu rõ tác dụng của một biện pháp tu từ trong câu thơ sau:
Yêu con sông mặt sóng xao,
                                       Dòng sông tuổi nhỏ rì rào hát ca.
Câu 10: Bằng đoạn văn ngắn khoảng 3-5 câu, em hãy nêu một số hành động của bản thân thể hiện tình yêu quê hương đất nước.
II. VIẾT (4,0 điểm)
       Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích mà em yêu thích. 
------------------------- Hết -------------------------



